
Stt Tên CSKCB
Mã 

CSKCB
Số QĐ Ngày ký Hiệu lực Hình thức đấu thầu

Số lượng 

mặt hàng
 Giá trị trúng thầu Tỉnh/tp

1 Bệnh viện Quân y 109 26009 40/QĐ-BV 17/01/2019 31/12/2019 Rộng rãi 255 16.781.647.175       Vĩnh Phúc

2 Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc 26021 68/QĐ-BVGTVTVP 23/1/2019 23/1/2020 Rộng rãi 179 5.424.394.760         Vĩnh Phúc

3 Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường 26005 341/QĐ-TTYT 10/11/2018 10/11/2019 Rộng rãi 7 742.243.950            Vĩnh Phúc

4 Trung tâm y tế huyện Bình Đại 83200 325/QĐ-TTYT 25/03/2019 03/2020 Rộng rãi 110 2.434.295.650         Bến Tre

5 Trung tâm y tế huyện Bình Đại 83200 326/QĐ-TTYT 25/03/2019 03/2020 Rộng rãi 42 1.285.915.185         Bến Tre

6 Trung tâm y tế huyện Chợ Lách 83400 409/
QĐ-
TTYT 26/12/2018 12/2019 Rộng rãi 23 702.237.786            Bến Tre

7 Trung tâm y tế huyện Chợ Lách 83400 410/
QĐ-
TTYT 26/12/2018 12/2019 Rộng rãi 29 1.299.801.073         Bến Tre

8 Trung tâm y tế huyện Chợ Lách 83400 411/
QĐ-
TTYT 26/12/2018 12/2019 Rộng rãi 3 230.685.000            Bến Tre

9 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 92000 634/QĐ-BVĐKTWCT 20/5/2019 20/5/2020 Rộng rãi 45 11.710.987.190       Cần Thơ

10 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 92000 634a/QĐ-BVĐKTWCT 20/5/2019 20/5/2020 Rộng rãi 419 114.133.250.000     Cần Thơ

11 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 92000 769a/QĐ-BVĐKTWCT 06/11/2019 06/11/2020 Rộng rãi 437 67.277.564.585       Cần Thơ

12 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 92000 719a/QĐ-BVĐKTWCT 31/5/2019 31/5/2020 Rộng rãi 190 74.543.514.240       Cần Thơ

13 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 92001 719b/QĐ-BVĐKTWCT 31/5/2019 31/5/2020 Rộng rãi 162 30.828.461.400       Cần Thơ

14  Sở y tế tỉnh Điện Biên 18 442/QĐ-SYT 30/05/2019 31/12/2020 Rộng rãi 40 12.827.189.453       Điện Biên

15 Bệnh viện Trung Ương Quảng Nam 49013 476/QĐ-BV 30/03/2018 Rộng rãi 3250454 59.338.401.533       Quảng Nam

16 Bệnh viện Trung Ương Quảng Nam 49013 570/QĐ-BV 08/04/2019 Rộng rãi 990070 23.702.743.099       Quảng Nam

17 Sở Y tế 206/QĐ-SYT 21/03/2019 31/12/2019 Rộng rãi 225 53.421.493.885       Vĩnh Long

18 Bệnh viện YHCT 15103 88/QĐ-BVYHCT 12/04/2019 31/12/2019 Rộng rãi 69 4.395.811.750         Yên Bái

19 Bệnh viện Nội Tiết 15113 44/QĐ-BVNT 29/03/2019 31/12/2019 Rộng rãi 33 2.080.469.800         Yên Bái


